
TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
(Chính thức/ 

SX thử 
nghiệm)

Số ĐK

Tình trạng 
bảo hộ (Đã 

ĐK bảo 
hộ/ chưa 

ĐK)

Ngày 
cấp 

ĐK bảo 
hộ

Số ĐK
 bảo hộ

Tình trạng 
(đã CN/ 
chưa CN)

Tên Đối tác

1 NN 9A ( IR 
13240-10-1) 27/11/1986 Chính thức SỐ 402/BNN Chưa ĐK

2 OM80 09-12-88 Chính thức SỐ 562/NN/QĐ Chưa ĐK

Ố

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ TÌNH TRẠNG BẢO HỘ TÌNH TRẠNG CHUYỂN
 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

THỐNG KÊ CÁC GIỐNG LÚA CỦA VIỆN LÚA

3 OM86-9 17/2/1990 Chính thức SỐ 57 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

4 IR66 17/2/1990 Chính thức SỐ 57 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

5 OM59-7 03-06-91 Chính thức SỐ 46 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

6 IR19660 03-06-91 Chính thức SỐ 46 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

7 OM576-18 03-06-91 Chính thức SỐ 46 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

8 IR49517-23-
2-2-2-3 17/7/1993 Chính thức SỐ 289 NN-

KHKT/QĐ Chưa ĐK

9 OM269-65 17/7/1993 Chính thức SỐ 289 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
(Chính thức/ 

SX thử 
nghiệm)

Số ĐK

Tình trạng 
bảo hộ (Đã 

ĐK bảo 
hộ/ chưa 

ĐK)

Ngày 
cấp 

ĐK bảo 
hộ

Số ĐK
 bảo hộ

Tình trạng 
(đã CN/ 
chưa CN)

Tên Đối tác

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ TÌNH TRẠNG BẢO HỘ TÌNH TRẠNG CHUYỂN
 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

10 KHAODAW
KMALI  105 10-11-94 Chính thức SỐ 1393 NN - 

KHKT/QĐ Chưa ĐK

11 OM 723-7 10-11-94 Chính thức SỐ 1393 NN - 
KHKT/QĐ Chưa ĐK

12 OM 997-6 10-11-94 Chính thức SỐ 1393 NN - 
KHKT/QĐ Chưa ĐK

OMCS 94 SỐ 97 NN13 (IR 59606-
119-3)

25/11/1995 Chính thức SỐ 97 NN-
QLCL/QĐ Chưa ĐK

14 OM1589-1 25/11/1995 Chính thức SỐ 97 NN-
QLCL/QĐ Chưa ĐK

15

TAI 
NGUYEN 
ĐOT BIEN -
100

29/10/1997 Chính thức SỐ 2767 NN-
KHCN/QĐ Chưa ĐK

16 OM1633 09-09-99 Chính thức SỐ 3493 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

17 OM1706 29/10/1997 Chính thức SỐ 2767 NN-
KHCN/QĐ Chưa ĐK

18 OM1723 09-09-99 Chính thức SỐ 3493 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
(Chính thức/ 

SX thử 
nghiệm)

Số ĐK

Tình trạng 
bảo hộ (Đã 

ĐK bảo 
hộ/ chưa 

ĐK)

Ngày 
cấp 

ĐK bảo 
hộ

Số ĐK
 bảo hộ

Tình trạng 
(đã CN/ 
chưa CN)

Tên Đối tác

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ TÌNH TRẠNG BẢO HỘ TÌNH TRẠNG CHUYỂN
 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

19 OM1490 09-09-99 Chính thức SỐ 3493 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

20 Tép hành 09-09-99 Chính thức SỐ 3493 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

21 OM2031 16/11/200 Chính thức SỐ 5218 BNN-
KHCN/QĐ Chưa ĐKKHCN/QĐ

22 OM3007-16-
27 16/11/200 Chính thức SỐ 5218 BNN-

KHCN/QĐ Chưa ĐK

23 AS996 29/11/2002 Chính thức Số 5310 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

24 OMCS2000     
   ( OM 2509) 29/11/2002 Chính thức Số 5310 

QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK
Đã chuyển 
nhượng

Cty BVTV An Giang

25 OM1348-9 29/11/2002 Chính thức Số 5310 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

26 OM2395 29/07/2004 Chính thức SỐ 2182 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
(Chính thức/ 

SX thử 
nghiệm)

Số ĐK

Tình trạng 
bảo hộ (Đã 

ĐK bảo 
hộ/ chưa 

ĐK)

Ngày 
cấp 

ĐK bảo 
hộ

Số ĐK
 bảo hộ

Tình trạng 
(đã CN/ 
chưa CN)

Tên Đối tác

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ TÌNH TRẠNG BẢO HỘ TÌNH TRẠNG CHUYỂN
 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

27 OM3536 29/07/2004 Chính thức SỐ 2182 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

28 OM2517 29/07/2004 Chính thức SỐ 2182 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

29 OM2717 23/11/2005 Chính thức SỐ 3277 Chưa ĐK
Đã chuyển 
nhượng

Cty BVTV An Giang
29 OM2717 23/11/2005 Chính thức QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK nhượng

30 OM2718 23/11/2005 Chính thức SỐ 3277 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

31 OM2514-314 23/11/2005 Chính thức SỐ 3277 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

Đã chuyển 
nhượng

Cty BVTV An Giang

32 OM4498 05-03-07 Chính thức SỐ 1183/ QĐ-
BNN-TT Chưa ĐK

33 OM5930 07-09-08 Chính thức SỐ 154 QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

34 OM6073 18/06/2009 Chính thức SỐ 198 QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

35 OM5199-1 18/06/2009 Chính thức SỐ 198 QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
(Chính thức/ 

SX thử 
nghiệm)

Số ĐK

Tình trạng 
bảo hộ (Đã 

ĐK bảo 
hộ/ chưa 

ĐK)

Ngày 
cấp 

ĐK bảo 
hộ

Số ĐK
 bảo hộ

Tình trạng 
(đã CN/ 
chưa CN)

Tên Đối tác

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ TÌNH TRẠNG BẢO HỘ TÌNH TRẠNG CHUYỂN
 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

36 OM4900 18/06/2009 Chính thức SỐ 198 QĐ-TT-
CLT Đã ĐK 2010 VB 

44.VN.2010

37 OM6561-12 18/06/2009 Chính thức SỐ 198 QĐ-TT-
CLT Đã ĐK 07-01-10 QĐ1847/QĐ-

BNN-TT

38 OM4059 18/06/2009 Chính thức SỐ 198 QĐ-TT-
CLT Đã ĐK 07-01-10 QĐ1847/QĐ-

BNN-TT

39 OM4218 11-05-10 Chính thức SỐ 457 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐKCLT

40 OM6162 11-05-10 Chính thức SỐ 457 /QĐ-TT-
CLT Đã ĐK 22/10/20

10
QĐ 2804/QĐ-
BNN-TT

41 OM5472 11-05-10 Chính thức SỐ 457 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

42 OM4088 11-05-10 Chính thức SỐ 457 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

43 OM6161         
 ( HG2) 11-05-10 Chính thức SỐ 457 /QĐ-TT-

CLT Đã ĐK 22/10/20
10

QĐ 2804/QĐ-
BNN-TT

44 OM6071 12-07-11 Chính thức SỐ 711/QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

45 OM5981 12-07-11 Chính thức SỐ 711/QĐ-TT-
CLT Đã ĐK 2012 VB 

133.VN.2012

46 OM6377 
(AG1) 12-07-11 Chính thức SỐ 711/QĐ-TT-

CLT Chưa ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
(Chính thức/ 

SX thử 
nghiệm)

Số ĐK

Tình trạng 
bảo hộ (Đã 

ĐK bảo 
hộ/ chưa 

ĐK)

Ngày 
cấp 

ĐK bảo 
hộ

Số ĐK
 bảo hộ

Tình trạng 
(đã CN/ 
chưa CN)

Tên Đối tác

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ TÌNH TRẠNG BẢO HỘ TÌNH TRẠNG CHUYỂN
 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

47 OM5629 12-07-11 Chính thức SỐ 711/QĐ-TT-
CLT Đã ĐK

17/1/201
2

QĐ 127/QĐ-
BNN-TT

48 OM6600 12-07-11 Chính thức SỐ 711/QĐ-TT-
CLT Đã ĐK 2012 VB 

134.VN.2012

49 OM5954 12-07-11 Chính thức SỐ 711/QĐ-TT-
CLT Đã ĐK 17/1/201

2
QĐ 127/QĐ-
BNN-TT

SỐ 711/QĐ TT 2012 QĐ127/QĐ- Đã chuyễn Cty BVTV An Giang
50 OM5451 12-07-11 Chính thức SỐ 711/QĐ-TT-

CLT Đã ĐK
Q Q
BNN-TT

y
nhượng

y g

51 OM8923 12-07-11 Chính thức SỐ 711/QĐ-TT-
CLT Đã ĐK

27/9/201
1

QĐ 2244/QĐ-
BNN-TT

52 OM5464 12-07-11 Chính thức SỐ 711/QĐ-TT-
CLT Đã ĐK 19/2/201

3
QĐ 287/QĐ-
BNN-TT

53 OMCS2009 
(OM 7920) 12-07-11 Chính thức SỐ 711/QĐ-TT-

CLT Đã ĐK
17/1/201
2

QĐ 127/QĐ-
BNN-TT

54 OM6976 12-07-11 Chính thức SỐ 711/QĐ-TT-
CLT Đã ĐK 21/10/20

11
QĐ 2489/QĐ-
BNN-TT

Đã chuyễn 
nhượng

Cty giống cây trông 
T.Ư

55 OM7347 12-07-11 Chính thức SỐ 711/QĐ-TT-
CLT Đã ĐK

2012 VB 
135.VN.2012

Đã chuyễn 
nhượng

Cty giống cây trồng 
Điện Biên

56 OM8232 23/09/2013 Chính thức SỐ 433 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
(Chính thức/ 

SX thử 
nghiệm)

Số ĐK

Tình trạng 
bảo hộ (Đã 

ĐK bảo 
hộ/ chưa 

ĐK)

Ngày 
cấp 

ĐK bảo 
hộ

Số ĐK
 bảo hộ

Tình trạng 
(đã CN/ 
chưa CN)

Tên Đối tác

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ TÌNH TRẠNG BẢO HỘ TÌNH TRẠNG CHUYỂN
 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

57 OM5953 06-09-15 Chính thức Số 201/QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

Đã chuyễn 
nhượng

Cty cổ phần giống 
cây trồng miền Nam

58 OM8017 06-09-15 Chính thức Số 201/QĐ-TT-
CLT Đã ĐK

16/8/201
5

VB22.VN. 
2015

Đã chuyễn 
nhượng

Cty cổ phần giống 
cây trồng miền Nam, 
Cty cây trồng Thái 
Bình

Số 12/QĐ TT QĐ SỐ 
59 OM9921 15/1/2016 Chính thức Số 12/QĐ-TT-

CLT Đã ĐK
Q SỐ
377/QĐ-TT-
VBBH

60 OM8928 22/11/2014 Chính thức Thông qua 
22/11/2014 Đã ĐK VB 36.VN

61 OM4488 1/2014 Chính thức Thông qua HĐ 
chính thức1/2014 Đã ĐK

17/1/201
2

QĐ 127/QĐ-
BNN-TT

62 OM6677 1/2014 Chính thức Thông qua HĐ 
chính thức1/2014 Chưa ĐK

63 OM7348 1/2014 Chính thức Thông qua HĐ 
chính thức1/2014 Chưa ĐK

64 OM6916 10/2014 Chính thức
Thông qua HĐ 
chính 
thức10/2014

Chưa ĐK

65 OM6932 10/2014 Chính thức
Thông qua HĐ 
chính thức 
10/2014

Đã ĐK

QĐ SỐ 
377/QĐ-TT-
VBBH



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
(Chính thức/ 

SX thử 
nghiệm)

Số ĐK

Tình trạng 
bảo hộ (Đã 

ĐK bảo 
hộ/ chưa 

ĐK)

Ngày 
cấp 

ĐK bảo 
hộ

Số ĐK
 bảo hộ

Tình trạng 
(đã CN/ 
chưa CN)

Tên Đối tác

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ TÌNH TRẠNG BẢO HỘ TÌNH TRẠNG CHUYỂN
 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

66 NN5B 1985 Chính thức

67 NN4B 1985 Chính thức

68 IR29723
 ( OM 87-6) 1992 Chính thức

69 OM597 1990 Chính thức

70 OM90-9 1992 Chính thức

71 OMCS 95 1995 Chính thức

72 OM95-5 1997 Chính thức

73 OMF1 1997 Chính thức
74 OM62032 1997 Chính thức
75 TN108 1998 Chính thức
76 CM16-27 2000 Chính thức
77 OM8017 2014 Chính thức
78 OM361 Chưa ĐK Đã ĐK
79 OMNếp 366 Chưa ĐK Đã ĐK
80 OM368 Chưa ĐK Đã ĐK
81 OM10373 Chưa ĐK Đã ĐK
82 OM18 Chưa ĐK Đã ĐK
83 OM178 Chưa ĐK Đã ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
(Chính thức/ 

SX thử 
nghiệm)

Số ĐK

Tình trạng 
bảo hộ (Đã 

ĐK bảo 
hộ/ chưa 

ĐK)

Ngày 
cấp 

ĐK bảo 
hộ

Số ĐK
 bảo hộ

Tình trạng 
(đã CN/ 
chưa CN)

Tên Đối tác

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ TÌNH TRẠNG BẢO HỘ TÌNH TRẠNG CHUYỂN
 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

84 OM89 (IR64) 27/11/1986 SX thử nghiệm SỐ 402/BNN Đã ĐK VB 35.VN

85 OM90 24/9/1987 SX thử nghiệm SỐ 287 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

86 OM91 24/9/1987 SX thử nghiệm SỐ 287 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

87 OM86-9 24/9/1987 SX thử nghiệm SỐ 287 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐKKHKT/QĐ

88 OM88 24/9/1987 SX thử nghiệm SỐ 287 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

89 IR66 16/01/1989 SX thử nghiệm SỐ 25/NN -
KHKT/QĐ Chưa ĐK

90 IR68 16/01/1989 SX thử nghiệm SỐ 25 NN -
KHKT/QĐ Chưa ĐK

91 OMCS 7 17/02/1990 SX thử nghiệm SỐ 56 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

92 OM87-1 17/02/1990 SX thử nghiệm SỐ 56 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

93 OM87-9 17/02/1990 SX thử nghiệm SỐ 56 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

94 Trắng đùm 17/02/1990 SX thử nghiệm SỐ 56 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

95 Một bụi 17/02/1990 SX thử nghiệm SỐ 56 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
(Chính thức/ 

SX thử 
nghiệm)

Số ĐK

Tình trạng 
bảo hộ (Đã 

ĐK bảo 
hộ/ chưa 

ĐK)

Ngày 
cấp 

ĐK bảo 
hộ

Số ĐK
 bảo hộ

Tình trạng 
(đã CN/ 
chưa CN)

Tên Đối tác

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ TÌNH TRẠNG BẢO HỘ TÌNH TRẠNG CHUYỂN
 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

96 OM57-6 17/02/1990 SX thử nghiệm SỐ 56 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

97
OM87 ( 
IR39357-133-
2-2-2)

03-06-91 SX thử nghiệm SỐ 45 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

98 OM606 03-06-91 SX thử nghiệm SỐ 45 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

SỐ 45 NN99 OM344 03-06-91 SX thử nghiệm SỐ 45 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

100 OM59-71 03-06-91 SX thử nghiệm SỐ 45 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

101 OM90-2 03-06-91 SX thử nghiệm SỐ 45 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

102 OM296 03-06-91 SX thử nghiệm SỐ 45 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

103 OM43-26 21/05/1992 SX thử nghiệm SỐ 127 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

104 OM723-11E 21/05/1992 SX thử nghiệm SỐ 127 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

105 IR49517-23 21/05/1992 SX thử nghiệm SỐ 127 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
(Chính thức/ 

SX thử 
nghiệm)

Số ĐK

Tình trạng 
bảo hộ (Đã 

ĐK bảo 
hộ/ chưa 

ĐK)

Ngày 
cấp 

ĐK bảo 
hộ

Số ĐK
 bảo hộ

Tình trạng 
(đã CN/ 
chưa CN)

Tên Đối tác

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ TÌNH TRẠNG BẢO HỘ TÌNH TRẠNG CHUYỂN
 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

106 IR52280-117 21/05/1992 SX thử nghiệm SỐ 127 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

107 IR72 21/05/1992 SX thử nghiệm SỐ 127 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

108 OM987- 1 17/07/1993 SX thử nghiệm SỐ 290 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

109 OM1630-108- 10 11 94 SX thử nghiệm SỐ 1394 NN- Chưa ĐK109 2 10-11-94 SX thử nghiệm KHKT/QĐ Chưa ĐK

110 OM861-20 10-11-94 SX thử nghiệm SỐ 1394 NN-
KHKT/QĐ Chưa ĐK

111 OM1630-108 25/11/1995 SX thử nghiệm SỐ 98 NN-
QLCL/QĐ Chưa ĐK

112 OM1055 25/11/1995 SX thử nghiệm SỐ 98 NN-
QLCL/QĐ Chưa ĐK

113 OM1270-49 25/11/1995 SX thử nghiệm SỐ 98 NN-
QLCL/QĐ Chưa ĐK

114 OM922 25/11/1995 SX thử nghiệm SỐ 98 NN-
QLCL/QĐ Chưa ĐK

115 IR62032 25/11/1995 SX thử nghiệm SỐ 98 NN-
QLCL/QĐ Chưa ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
(Chính thức/ 

SX thử 
nghiệm)

Số ĐK

Tình trạng 
bảo hộ (Đã 

ĐK bảo 
hộ/ chưa 

ĐK)

Ngày 
cấp 

ĐK bảo 
hộ

Số ĐK
 bảo hộ

Tình trạng 
(đã CN/ 
chưa CN)

Tên Đối tác

TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ TÌNH TRẠNG BẢO HỘ TÌNH TRẠNG CHUYỂN
 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

116 OM Fi-1 
(MRC 19399) 25/11/1995 SX thử nghiệm SỐ 98 NN-

QLCL/QĐ Chưa ĐK

117 OMCS96 05-12-99 SX thử nghiệm SỐ 1645 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

118 OM1271 29/10/1997 SX thử nghiệm SỐ 2766 NN-
KHCN/QĐ Chưa ĐKKHCN/QĐ

119 OM1726 29/10/1997 SX thử nghiệm SỐ 2766 NN-
KHCN/QĐ Chưa ĐK

120 OMCS97 09-09-99 SX thử nghiệm SỐ 3492 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

121 OM2031 09-09-99 SX thử nghiệm SỐ 3492 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

122 OM3007-42-
94 16/11/2000 SX thử nghiệm SỐ 5218 BNN-

KHCN/QĐ Chưa ĐK

123 OM2037-17 16/11/2000 SX thử nghiệm SỐ 5218 BNN-
KHCN/QĐ Chưa ĐK

124 ĐS20 (VĐ 20) 29/11/2002 SX thử nghiệm SỐ 5309 BNN-
KHCN/QĐ Chưa ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
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Tình trạng ĐK 
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 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

125 OM1352-5 29/11/2002 SX thử nghiệm SỐ 5309 BNN-
KHCN/QĐ Chưa ĐK

126 OM1352-5 29/07/2004 SX thử nghiệm SỐ 2182 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

127 OM4495 29/07/2004 SX thử nghiệm SỐ 2182 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

128 OM2822 29/07/2004 SX thử nghiệm SỐ 2182 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

129 OM3242 29/07/2004 SX thử nghiệm SỐ 2182 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

130 OM1351 29/07/2004 SX thử nghiệm SỐ 2182 
QĐ/BNN-KHCN Chưa ĐK

131 OM3405 29/07/2004 SX thử nghiệm
SỐ 2182 
QĐ/BNN -
KHCN

Chưa ĐK

132 OM2008 05-03-07 SX thử nghiệm SỐ 1183/ QĐ-
BNN-TT Chưa ĐK

133 OM5239 05-03-07 SX thử nghiệm SỐ 1183/ QĐ-
BNN-TT Chưa ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
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 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

134 OM4668 21/02/2008 SX thử nghiệm SỐ  27/QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

135 OM5199 21/02/2008 SX thử nghiệm SỐ  27/QĐ-TT-
CLT Đã ĐK

07-01-10 QĐ 1847/QĐ - 
BNN-TT

136 OM5636 21/02/2008 SX thử nghiệm SỐ  27/QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

137 OM5625 18/06/2009 SX thử nghiệm SỐ 197/QĐ-TT- Đã ĐK 17/1/201 QĐ 127/QĐ-137 OM5625 18/06/2009 SX thử nghiệm Q
CLT Đã ĐK 2

Q Q
BNN-TT

138 OM5628 18/06/2009 SX thử nghiệm SỐ 197/QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

139 OM2496 18/06/2009 SX thử nghiệm SỐ 197/QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

140 OM6877 11-05-10 SX thử nghiệm SỐ 457 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

141 OM6072 11-05-10 SX thử nghiệm SỐ 457 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

142 OM5600 11-05-10 SX thử nghiệm SỐ 457 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

143 OM5166 17/08/2012 SX thử nghiệm SỐ 385 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

144 OM5953 17/08/2012 SX thử nghiệm SỐ 385 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK
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 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

145 OM7398 17/08/2012 SX thử nghiệm SỐ 385 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

146 OM7364 17/08/2012 SX thử nghiệm SỐ 385 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

147 OM3995 17/08/2012 SX thử nghiệm SỐ 386 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

148 OM11270 17/08/2012 SX thử nghiệm SỐ 386 /QĐ-TT- Chưa ĐK148 OM11270 17/08/2012 SX thử nghiệm CLT Chưa ĐK

149 OM11267 
(MNR1) 17/08/2012 SX thử nghiệm SỐ 387 /QĐ-TT-

CLT Chưa ĐK

150 OM11268 
(MNR2) 17/08/2012 SX thử nghiệm SỐ 387 /QĐ-TT-

CLT Chưa ĐK

151 OM11269 
(MNR3) 17/08/2012 SX thử nghiệm SỐ 387 /QĐ-TT-

CLT Chưa ĐK

152 OM11271 
(MNR5) 17/08/2012 SX thử nghiệm SỐ 387 /QĐ-TT-

CLT Chưa ĐK

153 OM8959 23/09/2013 SX thử nghiệm SỐ 432 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

154 OM11735 23/09/2013 SX thử nghiệm SỐ 432 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

155 OM6904 23/09/2013 SX thử nghiệm SỐ 432 /QĐ-TT-
CLT

Chưa ĐK
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 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

156 OM6893 23/09/2013 SX thử nghiệm SỐ 432 /QĐ-TT-
CLT Chưa ĐK

157 OM6905 2015 SX thử nghiệm
Thông qua HĐ 
chính thức Cục 
TT năm 2015

Chưa ĐK

158 OM9915 2015 SX thử nghiệm
Thông qua HĐ 
chính thức Cục Chưa ĐK
TT năm 2015

159 OM9916 2015 SX thử nghiệm
Thông qua HĐ 
chính thức Cục 
TT năm 2015

Chưa ĐK

160 OM10343 2015 SX thử nghiệm
Thông qua HĐ 
chính thức Cục 
TT năm 2015

Chưa ĐK

161 OM22 2016 SX thử nghiệm
Thông qua HĐ 
chính thức Cục 
TT năm 2016

Chưa ĐK

162 OM121 2016 SX thử nghiệm
Thông qua HĐ 
chính thức Cục 
TT năm 2016

Chưa ĐK

163 OM3673 2015 SX thử nghiệm
Thông qua HĐ 
chính thức Cục 
TT năm 2015

Chưa ĐK



TT TÊN GIỐNG Ngày đăng 
ký

Tình trạng ĐK 
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 NHƯỢNG BẢN QUYỀN

164 OM6328 2015 SX thử nghiệm
Thông qua HĐ 
chính thức Cục 
TT năm 2015

Chưa ĐK

165 OM10252 2015 SX thử nghiệm
Thông qua HĐ 
chính thức Cục 
TT năm 2015

Chưa ĐK

Thông qua HĐ 
166 OM10418 2015 SX thử nghiệm chính thức Cục 

TT năm 2015
Chưa ĐK

167 OM10424 2016 SX thử nghiệm
Thông qua HĐ 
chính thức Cục 
TT năm 2016

Chưa ĐK

168 OM9577 2016 SX thử nghiệm
Thông qua HĐ 
chính thức Cục 
TT năm 2016

Chưa ĐK

169 OM221 2016 SX thử nghiệm
Thông qua HĐ 
chính thức Cục 
TT năm 2016

Chưa ĐK

170 NN8A 1981 SX thử nghiệm
171 OM33 1984 SX thử nghiệm
172 Mashuri 1985 SX thử nghiệm
173 OM44-5 1989 SX thử nghiệm
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174 Trắng chùm
tuyển 1989 SX thử nghiệm

175 Một bụi
tuyển 1989 SX thử nghiệm

176 OM95-3 1997 SX thử nghiệm
177 Tép hành ĐB 1997 SX thử nghiệm
178 CM42-94 2000 SX thử nghiệm
179 OM1352 2004 SX thử nghiệm179 OM1352 2004 SX thử nghiệm
180 OM1350 2009 SX thử nghiệm
181 OM4101 2010 SX thử nghiệm
182 OM11735 2013 SX thử nghiệm
183 OM6627 2014 SX thử nghiệm
184 OM10041 2014 SX thử nghiệm
185 OM8108 2014 SX thử nghiệm
186 OM10375 2014 SX thử nghiệm
187 OM10040 2014 SX thử nghiệm
188 OM10393 2014 SX thử nghiệm
189 OM10417 2014 SX thử nghiệm

190 OM 6561 2010 Đã ĐK 07-01-10 QĐ1847/QĐ-
BNN-TT

191 OM5199 2010 Đã ĐK 08-01-10 QĐ 1847/QĐ-
BNN-TT
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